
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 12/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 230.000 8.441.000.000 230.000 9.292.000.000 460.000 17.733.000.000
2 IDC 100.000 4.374.880.000 15.000 649.500.000 115.000 5.024.380.000
3 L18 10.000 351.240.000 0 0 10.000 351.240.000
4 PLC 5.000 179.000.000 7.000 254.400.000 12.000 433.400.000
5 PVS 0 0 185.400 5.641.780.000 185.400 5.641.780.000
6 SHS 200.000 2.540.000.000 4.100.000 47.280.000.000 4.300.000 49.820.000.000
7 VCS 10.000 573.000.000 0 0 10.000 573.000.000

Tổng 555.000 16.459.120.000 4.537.400 63.117.680.000 5.092.400 79.576.800.000


